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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người là đã chết 

  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ X-THÀNH PHỐ H 
 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự  gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Thị Loan 

Thư ký phi n h p:  Bà Trương Thị Giang 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố X tham gia phiên họp: Ông 

Trần Đức Sơn - Kiểm sát viên 

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố X, Thành 

phố H, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

777/2022/TLST-DS ngày 12 tháng 10 năm 2022, về việc “Tuyên bố một người là 

   chết”, theo Quyết  ịnh mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

3713/2023/QĐ-MPH ngày 30/6/2023, gồm những người tham gia tố tụng sau: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: bà Hồ Hạnh P, sinh năm 1977 

Địa chỉ: số 15/31 Đặng Thị Rành, khu phố 4, Phường Linh Tây, thành phố X, 

Thành phố H. 

Yêu cầu tuyên bố: ông Hồ Văn NG, sinh năm 1940; Địa chỉ nơi cư trú sau 

cùng: số 792/16 Kha Vạn Cân, khu phố 5, Phường Linh Đông, thành phố X, Thành 

phố H ( ịa chỉ cũ số 3/3 ấp 9, thị trấn X, huyện X, Thành phố H). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Hồ Văn E, sinh năm 1952  

Địa chỉ: số 792/16 Kha Vạn Cân, khu phố 5, Phường Linh Đông, thành phố 

X, Thành phố H. 

(Bà P, ông E có yêu cầu vắng mặt tại phiên họp) 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 



 2 

Ông Hồ Văn NG, sinh năm 1940, nơi cư trú cuối cùng tại số 792/16 Kha Vạn 

Cân, khu phố 5, Phường Linh Đông, thành phố X, Thành phố H ( ịa chỉ cũ số 3/3 

ấp 9, thị trấn X, huyện X, Thành phố H)    bỏ nhà  i biệt tích từ năm 1993, gia 

 ình và người thân    áp dụng nhiều biện pháp tìm kiếm nhưng không có kết quả. 

Nay bà Hồ Hạnh P (là con ruột ông Hồ Văn NG) yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Hồ 

Văn NG là    chết. Bà Hồ Hạnh P và ông Hồ Văn E (là E trai) của ông Hồ Văn 

NG cùng thống nhất toàn bộ nội dung trên và  ồng ý tuyên bố ông Hồ Văn NG là 

   chết. 

Tại phiên họp: Người yêu cầu bà Hồ Hạnh P có yêu cầu vắng mặt và v n giữ 

nguyên yêu cầu,  ề nghị Tòa án tuyên bố ông Hồ Văn NG là    chết theo quy  ịnh 

của pháp lu t. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hồ Văn E    có  ơn  ề 

nghị xE xét, giải quyết vắng mặt. 

  kiến của Kiểm sát viên tại phiên họp: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ việc, căn cứ vào quy  ịnh tại Điều 88, 91 Bộ lu t Dân sự năm 1995 

và Điều 391, 392 và 393 Bộ lu t Tố tụng dân sự năm 2015  ề nghị Tòa án chấp 

nh n yêu cầu của bà Hồ Hạnh P tuyên bố ông Hồ Văn NG là    chết, ngày chết 

của ông Hồ Văn NG là ngày 11 tháng 5 năm 1999. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự; Ý kiến của 

 ại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành phố X, Thành phố H 

nh n  ịnh: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

Căn cứ Giấy khai sinh số 53, quyển số 02,  ăng ký tại Ủy ban nhân dân thị 

trấn X, Thành phố H ngày 12/12/1977, có cơ sở xác  ịnh bà Hồ Hạnh P là con ruột 

của ông Hồ Văn NG. Do v y bà P có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Hồ Văn 

NG là    chết theo quy  ịnh của pháp lu t.  ng Hồ Văn NG có  ăng ký hộ khẩu 

thường trú và nơi cư trú cuối cùng trư c khi bỏ  i biệt tích tại  ịa chỉ số 792/16 

Kha Vạn Cân, khu phố 5, Phường Linh Đông, thành phố X, Thành phố H ( ịa chỉ 

cũ số 3/3 ấp 9, thị trấn X, huyện X, Thành phố H), căn cứ khoản 4 Điều 27,  iểm a 

khoản 2 Điều 35;  iểm b khoản 2 Điều 39 Bộ lu t Tố tụng dân sự năm 2015 nên 

vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Thành phố H. 

[2] Áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 367 Bộ lu t tố tụng dân sự năm 2015, 

Tòa án tiến hành phiên họp xét  ơn yêu cầu giải quyết việc dân sự vắng mặt của 
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người yêu cầu bà Hồ Hạnh P; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hồ Văn 

E. 

[3] Về việc lựa chọn Bộ lu t Dân sự  ể áp dụng giải quyết việc dân sự: Căn 

cứ Phiếu yêu cầu xác minh ngày 24/11/2022 thì ông Hồ Văn NG  i  âu không rõ 

và    bị xóa khẩu ngày 10/5/1994 nên Bộ lu t Dân sự  ược áp dụng  ể giải quyết 

việc dân sự là Bộ lu t Dân sự năm 1995. 

[4] Về yêu cầu của  ương sự: 

Xét thấy, sau khi thụ lý vụ việc dân sự Tòa án    tiến hành các biện pháp 

thông báo tìm kiếm ông Hồ Văn NG người bị yêu cầu tuyên bố là    chết theo quy 

 ịnh tại Điều 392 của Bộ lu t Tố tụng dân sự năm 2015, tuy nhiên    hết thời hạn 

04 tháng mà v n không có tin tức xác  ịnh ông Hồ Văn NG còn sống. Căn cứ 

Phiếu yêu cầu xác minh ngày 24/11/2022 và Giấy chứng nh n hộ khẩu thường trú 

số 945244 cấp ngày 10/3/1982 và sự thừa nh n của các bên  ương sự thì ngày 

không biết tin tức cuối cùng ông Hồ Văn NG là ngày 10/5/1994. Có cơ sở xác  ịnh 

ông Hồ Văn NG biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn 

sống theo khoản 1 Điều 88 của Bộ lu t Dân sự năm 1995. Xét, yêu cầu tuyên bố 

ông Hồ Văn NG là    chết là phù hợp v i quy  ịnh tại Điều 91 Bộ lu t Dân sự 

năm 1995, nên có cơ sở  ược Tòa án chấp nh n. Xác  ịnh ngày chết của ông Hồ 

Văn NG là ngày 11/5/1999.    

[5] Lệ phí dân sự sơ thẩm: Bà Hồ Hạnh P phải chịu 300.000  ồng (ba trăm 

nghìn  ồng ,  ược cấn trừ vào tiền tạm ứng lệ phí bà P    nộp.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 4 Điều 27;  iểm a khoản 2 Điều 35;  iểm b khoản 2 Điều 39; 

Điều 361, 367, 369, 370, 372, 391, 392 và Điều 393 của Bộ lu t Tố tụng dân sự 

năm 2015;  

Căn cứ khoản 1 Điều 88 và Điều 91 của Bộ lu t dân sự năm 1995; 

Căn cứ Lu t phí và lệ phí năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy  ịnh về 

mức thu, mi n, giảm, nộp, quản lý s  dụng án phí và lệ phí Toà án;   

Căn cứ Lu t thi hành án dân sự năm 2008,     ược s a  ổi, bổ sung năm 2014; 

1.  Chấp nh n yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Hồ Hạnh P: 

Tuyên bố ông Hồ Văn NG, sinh năm 1940; Nơi cư trú cuối cùng: số 792/16 

Kha Vạn Cân, khu phố 5, Phường Linh Đông, thành phố X, Thành phố H ( ịa chỉ 



 4 

cũ số 3/3 ấp 9, thị trấn X, huyện X, Thành phố H) là    chết, ngày chết là ngày 

11/5/1999; 

- Quan hệ hôn nhân, gia  ình và các quan hệ nhân thân khác của ông Hồ Văn 

NG  ược giải quyết như  ối v i người    chết,  ối v i quan hệ tài sản thì  ược 

giải quyết theo quy  ịnh của pháp lu t về thừa kế. 

2. Lệ phí dân sự sơ thẩm: 300.000  ồng (ba trăm nghìn  ồng , bà Hồ Hạnh P 

phải chịu,  ược trừ vào tiền tạm ứng lệ phí    nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số AA/2022/0006009 ngày 10/10/2022 của Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố X, Thành phố H. Bà Hồ Hạnh P    nộp  ủ lệ phí dân sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các  ương sự vắng mặt  ược quyền kháng 

cáo quyết  ịnh này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nh n  ược quyết  ịnh hoặc 

kể từ ngày quyết  ịnh  ược thông báo, niêm yết. 

Viện kiểm sát cùng cấp  ược quyền kháng nghị quyết  ịnh trong thời hạn 10 

ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày Tòa án ra quyết  ịnh.   

Nơi nhận:                                                                                             

- Tòa án nhân dân TP.HCM;                                                                                

- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. X;  

- Chi cục THA dân sự thành phố X; 

- Các  ương sự;    

- UBND cấp nơi  ương sự cư trú cuối cùng;  

- Lưu: VT, hồ sơ.         

 

 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

(   ký) 

 

 

 

 

                      Trần Thị Loan 

 


